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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu kết quả kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện 
Phụ sản Hải Phòng từ tháng 7/2005-7/2008/Đỗ Thị Hải 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý điều trị bệnh tăng 
huyết áp tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh năm 2022/Thái Xuân 
Hường 

Đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị viêm tuỷ răng có 
hồi 
phục được chụp tuỷ trực tiếp bằng Mineral trioxide 
aggregate/Nguyễn Hữu Duy Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố nguy cơ và kết 
quả điều trị biến chứng tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân đái tháo 
đường type 2/Nguyễn Thị Huyền 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sa sút trí tuệ ở người cao 
tuổi tại thành phố Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến viêm đường sinh dục 
dưới 
do nấm ở phụ nữ có chồng tại khu công nghiệp Nam Sách, Hải 
Dương năm 2022/Bùi Thị Vân Thiện Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn có sử dụng hệ 
thống lèn nhiệt EQ-V trong trám bít ống tủy/Nguyễn Thị Hương 

Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú 
tại Trung tâm y tế Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng năm 
2022/Đào Thị Phương Dung 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến điều trị Methadone liều 
cao ở bệnh nhân điều trị duy trì thay thế chất dạng thuốc phiện bằng 
Methadone tại Hải Phòng năm 2022/Phạm Sơn Lâm 

Nhận xét kết quả điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I,II,III bằng 
nẹp 
vít kim loại tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà nội năm 
2022/Nguyễn Tiến Khởi Đánh giá kết quả cấy ghép Implant vùng răng hàm lớn hàm trên có 
nâng xoang kín không ghép xương/Nguyễn Trọng Hòa 

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

lượng nặng của bệnh Tay Chân Miệng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng/Lê Thị Quyên 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan 
B và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y khoa Việt Nam năm 
2020/Ngô Tùng Lâm 

Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiệt bằng oxy cao áp 
tại Viện Y học biển năm 2018-2022/Phạm Hữu Lý 

Thực trạng điều kiện lao động và cơ cấu bệnh tật của người nuôi 
trồng thủy sản tại Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Thị Lan Hương 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người 
bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh năm 
2022/Nguyễn Xuân Tình 

Thực trạng đào tạo và thực hành kỹ năng Y khoa của Điều dưỡng tại 
Bệnh viện Bãi Cháy/Hoàng Văn Quyết 

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày vét hạch 
D2 trong điều trị ung thư biểu mô dạ dày/Đinh Văn Chiến 

Đánh giá kết quả bơm xi măng sinh học điều trị xẹp thân đốt sống 
đoạn lưng, thắt lưng trên bệnh nhân loãng xương tại Bệnh viện Việt 
Tiệp/Mạc Kiên Quyết 

Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ điều trị ung thư 
đại tràng phải tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp/Đỗ Đình Toàn 

Đánh giá kết quả điều trị bướu giáp thể nhân lành tính bằng sóng 
cao tần tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí/Nguyễn Đức 
Hoành 

Thực trạng quản lý và kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống 
Covid-19 của người nhiễm tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh năm 
2022/Bùi Mạnh Hùng 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý, điều trị ngoại trú 
bệnh nhân tăng huyết áp tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh năm 
2022/Ngô Thị Bình 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả tán sỏi qua da đường 
hầm nhỏ điều trị sỏi thận bằng Holmium Laser tại Bệnh viện Bãi 
Cháy tỷnh Quảng Ninh/Dương Xuân Hiệp 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả nội soi ống 
mềm tán sỏi đường mật bằng điện thủy lực trong mổ mở tại bệnh 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

viện Kiến An/Hoàng Anh Tú 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn gây bệnh và 
biến đổi Cytokine huyết thanh ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng 
nhập viện tại Hải Phòng/Lê Thị Diệu Hiền 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của phụ nữ và nhân viên y 
tế trong phát hiện ung thư vú tại hai huyện Hải Phòng và hiệu quả 
của giải pháp can thiệp/Đào Thị Hải Yến 

Mối liên quan giữa tình trạng thiếu Vitamin D và kết quả bổ sung 
vitamin D với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại cộng 
đồng/Nguyễn Thị Ngọc Yến 

Thực trạng suy dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đến suy dinh 
dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại phòng khám Dinh dưỡng bệnh 
viện Trẻ em Hải Phòng/Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sử dụng tấm lưới nhân tạo 
3D ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn hai bên người lớn/Nguyễn 
Văn Phước 

Phát hiện một số đột biến gen và đối chiếu kiểu gen với kiểu hình 
của bệnh nhi Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng/Đỗ Thị 
Quỳnh Mai 

Lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi 
có nhiễm virus hợp bào hô hấp ở Bệnh nhi dưới 5 tuổi/Hoàng Tùng 

Thực trạng kiệt sức và sức khoẻ tâm thần của sinh viên tình nguyện 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia phòng chống dịch 
COVID-19 năm 2021/Vũ Thị Hải Bình 

Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của trẻ em mắc bệnh 
xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát mạn tính tại Bệnh viện Trẻ Em 
Hải Phòng/Phạm Thị Quỳnh Vân 

THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ 
YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI SUY DINH DƯỠNG 
THẤP CÒI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI 
MÓNG CÁI, QUẢNG NINH NĂM 2022 
/Hoàng Lưu Lan Anh 

Thực trạng quản lý, điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường type 
2, tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí, năm 2022/Vũ Hải Bình 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

quan đến thiếu máu ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại Bệnh viện Hữu 
Nghị Việt Tiệp/Nguyễn Văn Tuấn 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, hình ảnh nội soi và kết 
quả điều trị bệnh nhân chảy máu do viêm loét dạ dày tá tràng có 
dùng thuốc giảm đau chống viêm/Đinh Thị Huệ 

 Nhận xét kết quả truyền ối điều trị thiểu ối tại Bệnh viện Phụ sản 
Hải Phòng từ 2017–tháng 6/2021/Nguyễn Thị Phượng 

Phẫu thuật bóc u xơ cơ tử cung trong điều trị u xơ cơ tử cung tại 
Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng/Đàm Thị Thu Huyền 

Nghiên cứu khởi phát chuyển dạ bằng Prostaglandin E2 đặt âm đạo 
trên các thai phụ tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng từ 01/2020 đến 
06/2021/Đào Thị Lan Anh 

Đánh giá chất lượng khối hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu pool điều 
chế bằng túi đỉnh - đáy, trên máy ép túi máu tự động tại Trung tâm 
Huyết học - Truyền máu Hải Phòng năm 2021-2022/Vũ Hải Hoàn 

Đặc điểm dịch tễ học và đáp ứng của hệ thống giám sát đại dịch 
COVID-19 tại Quảng Ninh 2021/Nguyễn Thị Dung 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở trẻ em 
dưới 5 tuổi tại huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh năm 2022/Đoàn Ngọc 
Thanh 

Mô hình tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi trung ương/Bùi 
Thanh Thủy 

Nhận xét kết quả của phương pháp phẫu thuật Crossen trong điều 
trị 
sa sinh dục tại Bệnh viện Kiến An Hải phòng/Lê Thị Giang Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân chạy thận chu kỳ tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương và trung 
tâm y tế Huyện Ninh Giang năm 2021/Lê Ngọc Tuấn 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của 
học sinh trung học phổ thông huyện Ninh Giang, Hải Dương năm 
2022/Nguyễn Tôn Mạnh 

Đặc điểm huyết động và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân có 
cân nặng dưới 5kg sau phẫu thuật cầu nối chủ phổi/Hoàng Việt 

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp 
Lichtenstein ở người cao tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 
Tiệp/Nguyễn Thành Chung 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Kết quả sớm phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt thùy phổi điều trị ung thư 
phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Bạch Mai/Đồng Minh Hùng 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương giải phẫu bệnh 
và kết quả phẫu thuật che phủ khuyết hổng da đầu bằng vạt lân cận 
tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp/Hoàng Xuân VIệt 

Đặc điểm dịch tễ bệnh và kiến thức, thực hành về phòng chống sốt 
xuất huyết của người dân tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng/Đặng 
Xuân Hùng 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân chạy thận chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Quảng 
Ninh 
năm 2022/Đặng Thị Thúy Thực trạng kiểm soát huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh 
nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Ninh 
Giang, Hải Dương năm 2022/Nguyễn Thị Tính 

Thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực tại Trung tâm y tế huyện 
Tiên 
Yên, Quảng Ninh năm 2022/Nguyễn Bá Việt Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của bác sĩ, điều dưỡng tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2022/Hoàng Quỳnh Hoa 

Thực trạng quản lý điều trị và một số yếu tố liên quan đến mắc 
nhiều 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh năm 2022/Bùi Thị Nguyệt Ánh Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám 
chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, 
năm 2022/Phạm Quang Dũng 

Thực trạng quản lý và một số yếu tố liên quan đến bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính ở người dân trên 40 tuổi tại đảo Cát Bà năm 
2022/Phạm Trung Kiên 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ 
với rối loạn nhịp ở bệnh nhân suy tim mạn tính tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Tiệp/Phạm Đức Thành 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, nguyên nhân và một số yếu tố liên 
quan đến thiếu máu ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Hồng 

Nghiên cứu sàng lọc tim bẩm sinh bằng phương pháp đo độ bão 
hoà 
oxy qua da ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Quốc tế Green năm 2021- 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

2022/Nguyễn Duy Trọng 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ 
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM PHỔI ĐỒNG NHIỄM 
CYTOMEGALOVIRUS TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG/Lại 
Thu Trang 

Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế Bệnh 
viện Kiến An, Hải Phòng, năm 2022/Trần Thế Tiến 

Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành kiểm soát hen phế quản 
của người bệnh tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh năm 2021/Vũ 
Thị Phượng 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương và kết quả 
phẫu thuật nội soi điều trị rách gân cơ chóp xoay tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108/Phạm Tâm Long 

Đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị gãy kín đầu dưới 
xương quay bằng nẹp vít khóa dưới màn hình tăng sáng tại Bệnh 
viện Hữu Nghị Việt Tiệp/Nguyễn Kim Thành 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, kết quả cắt polyp và mô 
bệnh học polyp dạ dày tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp/Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh siêu âm 
trong thoái hóa khớp gối nguyên phát tại bệnh viện Hữu nghị Việt 
Tiệp Hải Phòng năm 2021-2022/Trịnh Hồng Nhung 

ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHU VỰC VEN BIỂN, HẢI 
ĐẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
NĂM 2021 
/Vũ Thị Doan 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 
nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Tiệp/Triệu Thị Lệ Hằng 

Thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành 
cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022/Trịnh 
Văn Mạnh 

Thực trạng cơ cấu bệnh tật và công tác quản lý điều trị bệnh nhân 
nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021/Lý Thị 
Thái 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Mai 

Thực trạng chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh điều 
trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh/Vũ Thị Mai 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, phân loại và nhận xét kết quả điều 
trị bệnh động kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng/Nguyễn 
Thu Hương 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp ở 
người dân ≥ 40 tuổi tại huyện Cô Tô, Quảng Ninh năm 2022/Nguyễn 
Phú Nhuận 

Thực trạng quản lý điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại 
Quảng Ninh,  2019 - 2022/Ngô Văn Khánh 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bằng an thần kinh mới trên 
bệnh nhân Tâm thần phân liệt thể di chứng tại Bệnh viện Tâm thần 
Trung ương 1/Trần Đại Nghĩa 

Thực trạng chăm sóc điều trị viêm gan vi rút C lồng ghép cộng đồng 
cho người tiêm chích ma túy tại Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Đa 
khoa huyện Thuỷ Nguyên năm 2021/Nguyễn Đức Dương 

Đặc điểm lâm sàng,  xét nghiệm và một số căn nguyên vi khuẩn 
gây 
nhiễm khuẩn tiết niệu tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà 
Nội/Dương Thùy Nga Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị viêm phổi do 
Mycoplasma pneumoniae ở trẻ em/Phan Thị Thu Minh 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lựa chọn dịch vụ khám, 
chữa bệnh y tế của người dân tại quận Kiến An năm 2022/Đinh Thị 
Ngọc Châm 

Đặc điểm đông cầm máu và một số yếu tố liên quan tới rối loạn chỉ 
số đông cầm máu ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng/Bùi Thị Thủy 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 
VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN SỞI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN 
QUỐC TẾ GREEN  
/Trần Thị Hải Yến 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và mối liên quan giữa nhiễm Human 
Papillomavirus với bệnh nhân tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại 
bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2018-2021/Vũ Thị Trang Linh 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu nồng độ và mối liên quan của Homocystein và hs-CRP 
trên bệnh nhân hẹp động mạch vành tại bệnh viện Hữu Nghị Việt 
Tiệp Hải Phòng/Nguyễn Thị Mai Hương 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 
nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Tiệp/Triệu Thị Lệ Hằng 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, kết quả điều trị viêm tiểu phế quản 
ở 
trẻ dƣới 3 tháng và một số yếu tố liên quan đến viêm tiểu phế quản 
nặng/Lê Thị Huyền Thực trạng mô hình bệnh cấp cứu và hiệu quả của đào tạo cấp cứu 
nhi khoa bằng công nghệ thực tế ảo tại hai bệnh viện sản nhi Bắc 
Giang và Nghệ An/Nguyễn Bảo Hạnh 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 
viêm màng não do enterovirus ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi Trung 
Ương/Đàm Đại Tá 

Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có khối 
lượng trên 80gram bằng cắt đốt nội soi Bipolar qua đường niệu 
đạo/Phạm Quốc Hiệu 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt lưỡng cực 
điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Trung ƣơng 
Quân đội 108/Phạm Tiến Đạt 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương và kết quả 
phẫu thuật nội soi điều trị rách gân cơ chóp xoay tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108/Phạm Tâm Long 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và xác định genotype của HCV trên nhóm 
đối tƣợng sử dụng ma tuý đường tĩnh mạch tại Hải Phòng năm 
2018- 
2020/Nguyễn Văn Phong Nghiên cứu đặc điểm bilan lipid máu ở người cao tuổi mắc đái tháo 
đường typ2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng năm 
2022/Nguyễn Mạnh Cường 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, nguyên nhân và một số yếu tố liên 
quan đến thiếu máu ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Hồng 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của 
nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tham gia 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

chống dịch COVID-19 năm 2022/Đoàn Thị Thúy Hồng 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu và mức độ nhạy cảm kháng 
sinh của các chủng vi khuẩn phân lập tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 
Thanh Hóa năm 2022/Lê Thị Thanh Tâm 

Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết phân lập được tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ 
An 2021 - 2022/Phan Thị Tâm 

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của CA-125, HE4, test ROMA ở bệnh 
nhân u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2020- 
2022/Trần Thị Mai 

Đánh giá chất lượng truyền máu tại Trung tâm Y tế Cát Bà năm 
2021- 2022/Lê Thị Chuyên 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn cảm xúc, hành vi do 
sử dụng các chất dạng Amphetamin trên bệnh nhân tại Bệnh viện 
Tâm thần Trung ương 1/Trần Minh Đức 

Đặc điểm lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị triệu chứng âm tính 
theo thang PANSS ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện 
Tâm thần Trung ương 1/Đào Văn Quân 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn tâm thần và hành vi 
do rượu tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1/Nguyễn Hữu Chỉnh 

Đặc điểm lâm sàng rối loạn hành vi ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc 
lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm điều trị tại Bệnh viện Tâm 
thần Trung ương 1 năm 2022/Phạm Bích Hạnh 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoang tưởng, ảo giác ở bệnh nhân 
sử dụng chất kích thích dạng Amphetamin tại bệnh viện Tâm thần 
Trung ương I/Nguyễn Văn Sang 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn cảm xúc, hành vi trên 
bệnh nhân trầm cảm tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 năm 
2022/Đặng Thị Tươi 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn phân liệt 
cảm xúc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I/Trần Thị Kim Thoa 

Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của nhân viên y tế tại Bệnh 
viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2021/Trần Thanh Thủy 

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến triển khai trạm y tế đạt 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

chuẩn quốc gia của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh năm 
2022/Nguyễn Thị Hoan 

Thực trạng triển khai và chất lượng số liệu của Hệ thống quản lý 
thông tin tiêm chủng Quốc gia tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 
Ninh, năm 2022/Trần Thị Diệp 

Thực trạng môi trường lao động hầm lò và tình hình mắc bệnh bụi 
phổi than của công nhân Công ty than Thống Nhất - TKV năm 
2022/Lê Mạnh Thưởng 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý điều trị bệnh 
nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long tỉnh 
Quảng Ninh năm 2022/Trần Ngọc Phương 

Đặc điểm lâm sàng, cận lân sàng và kết quả điều trị viêm màng 
bụng tiên phát do vi khuẩn ở các bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp/Nguyễn Thu Thùy 

Đặc điểm lâm sàng, cận lân sàng và kết quả điều trị viêm màng 
bụng tiên phát do vi khuẩn ở các bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp/Nguyễn Thu Thùy 

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và định danh vi nấm biển tại khu 
vực đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng/Đặng Thị Thu Hà 

Nghiên cứu giá trị của siêu âm Doppler mạch máu chi 
trên trong hướng dẫn tạo thông nối động – tĩnh mạch cho bệnh nhân 
lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp/Nguyễn Thị Hương 

Nghiên cứu giá trị của siêu âm Doppler mạch máu chi 
trên trong hướng dẫn tạo thông nối động – tĩnh mạch cho bệnh nhân 
lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp/Nguyễn Thị Hương 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý ngoại trú bệnh 
tăng huyết áp tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh 
Quảng Ninh năm 2022/Lê Kỳ Trường 

Nhận xét kết cục thai kì của thai phụ được tiêm Vacxin Pfizer ngừa 
Covid 19 từ 13 tuần thai kì tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng/Thái 
Thị Huyền 

NGHIÊN CỨU KẾT CỤC THAI KỲ Ở SẢN PHỤ THAI TO  
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TÂM PHÚC, HẢI PHÒNG 
2020-2021 
/Nguyễn Thị Hương 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu kết quả xử trí chửa sẹo mổ lấy thai tại Bệnh Viện Phụ 
Sản Hải Phòng 2018-2021/Phạm Thị Vân 

Nhận xét kết quả xử trí chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 
năm 2019 - 2021/Phạm Tiến Dưỡng 

Đặc điểm lâm sàng bệnh viêm da cơ địa và ảnh hưởng mức độ bệnh 
tới chất lượng cuộc sống trẻ em/Nguyễn Đức Thiện 

Nhận xét vai trò thở áp lực dương liên tục trên bệnh nhi suy tim nặng 
do tim bẩm sinh có tăng lưu lượng máu lên phổi/Đoàn Thị Linh 

Ứng dụng thang điểm cảnh báo sớm của trẻ em 
(ED-PEWs) ở khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung 
ương/Bùi Đức Vũ 

Đặc điểm lâm sàng, điện não đồ và cộng hưởng từ sọ não bệnh 
động kinh cục bộ ở trẻ em/Nguyễn Đức Hà 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm thận bể 
thận cấp mức độ nặng do sỏi niệu quản bằng phương pháp dẫn lưu 
thận qua da/Hoàng Hữu Đoàn 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm thận bể 
thận cấp mức độ nặng do sỏi niệu quản bằng phương pháp dẫn lưu 
thận qua da/Hoàng Hữu Đoàn 

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và kết quả điều trị bệnh màng trong 
bằng 
surfactant ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng/Nguyễn Đức 
NInh Đánh giá kết quả điều trị gãy kín khối mấu chuyển xương 
đùi bằng nẹp vít khóa có hỗ trợ màn hình tăng sáng tại bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp/Trịnh Đình Thanh 

Nhận xét kết quả mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Kiến An – 
Hải Phòng trong 10 năm từ 01/01/2012 đến 31/12/ 2021/Lê Hiếu 

Nhận xét kết quả điều trị chửa vòi tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hải 
phòng từ năm 2019- 2022/Lê Thị Nguyệt 

Nghiên cứu về rong kinh rong huyết ở phụ nữ từ 45 có hút buồng tử 
cung  tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 
2020-2021/Phạm Thị Minh Tâm 

Nghiên cứu kết thúc thai kỳ những trường hợp thiểu ối tuổi thai từ 16 
tuần trở lên tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng/Phạm Anh Vũ 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân dính 
buồng tử cung điều trị phẫu thuật nội soi kết hợp 
Mediclore tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2021 - 
2022/Nguyễn Quang Toàn 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi tái diễn nặng tại Bệnh 
viện 
Trẻ em Hải Phòng 2021 – 2022/Vũ Thị Thu Thủy Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của trẻ và kiến thức, thực hành của 
bà mẹ có trẻ bị tiêu chảy cấp từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện 
Quốc tế Green Hải Phòng/Bùi Thị Vũ 

CÁC KHÁNG THỂ KHÁNG TIỂU ĐẢO TỤY Ở TRẺ ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG/Phạm Văn Trường 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị hội chứng cai trên bệnh nhân 
rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu tại bệnh viện Tâm 
Thần Trung Ương I/Nguyễn Thị Hiên 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ 
 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG  
CỦA VIÊM PHỔI SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG 
/Nguyễn Thị Hiền 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ 
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM PHỔI ĐỒNG NHIỄM 
CYTOMEGALOVIRUS TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG/Lại 
Thu Trang 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt lưỡng cực 
điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108/Phạm Tiến Đạt 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm 
phổi 
trên bệnh nhân có nhiễm Respiratory syncytial virus tại bệnh viện 
Trẻ em Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Thị Thùy Dương Nghiên cứu về sự sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch 
COVID-19 của sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 
2022/Lê Thị Thúy Hằng 

Kiến thức, thái độ và hành vi về phòng chống nhiễm trùng lây truyền 
qua đường tình dục của học sinh trường trung học phổ thông Nam 
Sách huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương năm 2022/Nguyễn Thị Ngọc 
Mai 

Thực trạng kiến thức, thực hành tiêm vắc-xin phòng HPV ở học sinh 
nữ trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Thu Hiền 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu trầm cảm trên 
đối tượng đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 
2022/Nguyễn Thị Diệp Linh 

Kiến thức và hành vi dự phòng một số bệnh không lây nhiễm của 
người đến khám tại bệnh viện Đại  học Y Hải Phòng, năm 2022/Lại 
Văn Thuận 

Thực trạng chất lượng giấc ngủ sau nhiễm COVID-19 và một số yếu 
tố liên quan ở sinh viên chính quy trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng, năm 2022/Đào Cường Thịnh 

Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của phụ nữ có thai đến 
khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 
2022/Đặng Thị Ngọc Ánh 

Thực trạng tai nạn thương tích, kiến thức và thái độ phòng chống tai 
nạn thương tích của học sinh trường trung học phổ thông Võ Nhai, 
huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên năm 2022/Trần Hương Mai 

Ảnh hưởng của giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19 đến thói 
quen sinh hoạt của sinh viên 2 trường Đại học tại Hải 
Phòng/Nguyễn 
Thị Huyền 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Kiến thức, thực hành đọc nhãn mác thực phẩm và một số yếu tố liên 
quan của sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 
2022/Phạm Thị Duyên 

Thực trạng đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở thai 
phụ quản lý thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 
2022/Lê Tuấn Hoàng 

Thực trạng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số yếu tố liên quan 
ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng từ 01/01/2021 
đến 28/02/2022/Nguyễn Thị Thu Trang 

Thực trạng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người sau tuổi 
nghỉ hưu tại hai huyện ngoại thành Hải Phòng, năm 2021/Đoàn 
Trọng Hiếu 

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống covid 19 và một số yếu 
tố liên quan đến thực hành 5K của người dân thị trấn Tiên Lãng 
huyện Tiên Lãng tại Hải Phòng năm 2022/Hoàng Văn Thắng 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu trầm cảm ở sinh 
viên 02 trường đại học tại Hải Phòng năm 2022/Vũ Duy Hiếu 

Chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm thần của sinh viên y đa khoa 
Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng trong bối cảnh đại dịch COVID- 
19 năm 2022/Bé Thị Lan 

Kiến thức và một số yếu tố liên quan về tiêm vaccine COVID-19 của 
người dân đến tiêm tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng năm 2022/Bùi Thanh Thúy 

Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên 
quan của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại xã Kiến Quốc 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng năm 2022/Đỗ Thị Hương 
Giang 

Thực trạng sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên 
quan trên học sinh khối 10, khối 11 tại Hải Phòng năm 2022/Phí Thị 
Thu Huyền 

Thực trạng kiến thức, thực hành của người có thẻ Bảo hiểm y tế 
trong sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng năm 2022/Vũ Thị Kim Lệ 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học 
đường ở học sinh trường Trung học cơ sở Đại Đức, huyện Kim 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Thành, tỉnh Hải Dương năm 2021/Nguyễn Minh Thư 

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH 
EPILEPSY AT HAIPHONG  CHILDREN'S HOSPITAL/Hoang Bach 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng lao màng phổi tại Bệnh viện 
Phổi Hải Phòng từ 2019 đến 2021/Lê Thị Hằng 

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về một số 
biện pháp tránh thai của sinh viên khối Y học dự phòng Trường Đại 
học Y Dược Hải Phòng năm 2022/Kiều Thu Trang 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về rác thải nhựa và một số 
yếu tố liên quan ở sinh viên hai trường Đại học tại Hải Phòng năm 
2022/Vương Đình Duy 

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh đái tháo đường thai kỳ của 
các 
thai phụ đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 
2022/Đặng Thị Thu Thủy Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường huyết 
bệnh nhân đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại trú tại Trung 
tâm Y tế Lê Chân, Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Huyền Thanh 

Thực trạng chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan trên đối 
tượng đến khám tại bệnh viện Đại học Y  Hải Phòng năm 2022/Bùi 
Thị Quế 

Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm 
đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng năm 2022/Cao Thị Trang 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ và 
dấu hiệu nghiện Internet của học sinh Trung học phổ thông tại Hải 
Phòng năm 2022/Vũ Khánh Linh 

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về bữa ăn 
sáng của sinh viên ngành Y học dự phòng, trường Đại học Y Dược 
Hải Phòng năm 2022/Phạm Ngọc Tuấn 

Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn thực tế của SV Y đa khoa 
năm nhất - trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022/Hoàng Thị 
Huệ Anh 

Xây dựng quy trình định lượng Sodium lauryl sulfate trong xà phòng 
bột bằng phương pháp quang phổ UV-VIS/Trần Thị Nhâm 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Khảo sát việc thực hiện Tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
(GPP) của các quầy thuốc tại thành phố 
Hải Phòng năm 2020/Phạm Văn Thức 

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng 
tại khoa Tự nguyện A bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021/Phạm 
Thị Thu Uyên 

Bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cao lỏng bài thuốc 
Kim tiền thảo/Nguyễn Thị Linh Thảo 

Nghiên cứu bào chế vi nang Berberin/Mai Việt Linh 

Nghiên cứu bào chế một số dạng thuốc chứa cao nụ Vối/Nguyễn Thị 
Thúy 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học cúa cây Rau 
càng cua thu hái tại Hải Phòng/Ngô Thị Linh 

Thực trạng sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng 
giai đoạn 2020 - 2021/Phạm Hà Phương 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thiếu máu ởbệnh 
nhân viêm gan C mạn tính được điều trị bởi liệu pháp kháng vi rút 
tác động trực tiếp tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 
2020 -2021/Lương Thị Lâm Bình 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hoá đường, mỡ ở bệnh 
nhân viêm gan C mạn tính được điều trị bởi liệu pháp kháng virus 
tác động trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng năm 
2020 - 2021/Nguyễn Thị Thanh 

Thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại 
Khoa Tiêu hoa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Thị 
Ánh 

Connaissances, attitudes, pratiques des étudiants de l'Université de 
Médecine et de Pharmacie de Hai Phong sur la prévention de 
l'infection par le virus de l'hépatite B/Trinh Mai Phương 

MENTAL HEALTH AND RELATED FACTORS AMONG 
STUDENTS 
OF HAIPHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 
DISEASE CLUSTERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 
2021-2022/Nguyen Quang Anh Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

2022/Nguyễn Trường Thiện 

Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan ở sinh viên 
Y học dự phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022/Trần 
Phương Thảo 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì của 
sinh 
viên năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2021- 
2022/Nguyễn Thị Hồng Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng 
chống viêm của cây Chua Lè (Emila sonchifolia)/Trần Thị Mỹ Hạnh 

Nghiên cứu đặc diểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng 
chống viêm của cây Bòng bong thu hái tại Hải Phòng/Trần Thị Thu 
Trang 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng 
chống viêm trên IN VITRO của cây Bào Cái thu hái tại Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Thanh 

Nghiên cứu bào chế bột hàu từ hàu vùng cửa sông ven biển thành 
phố Hải Phòng/Trần Thị Vân 

Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh tại khoa Tai-mũi-họng, 
bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021/Trần Thị Thủy Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân phẫu thuật tại 
bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng/Hoàng Minh Tuấn 

Nghiên cứu bào chế gel dưỡng da chiết xuất từ quả mướp đắng 
Momordica charantia/Kiều Thị Thu 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về hoạt động cấp phát thuốc 
cho bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng/Trần 
Việt Anh 

Phân tích hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Nam Dược giai 
đoạn 2019 -2021/Nguyễn Thị Hiền 

Tổng quan hệ thống các hướng dẫn và nghiên cứu dược động học 
quần thể theo dõi nồng độ amikacin trong máu/Trần Ngọc Dung 

Thực trạng đề kháng và sử dụng colistin tại khoa Hồi sức tích cực, 
bệnh viện Kiến An, Hải Phòng/Hoàng Bảo Ngọc 

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tiêm, truyền tại bệnh viện Đa 
khoa Quốc tế Hải Phòng/Nguyễn Thị Thiệp 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị ngoại trú bệnh viêm 
loét dạ dày tá tràng H.p dương tính tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Hải Phòng/Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học của loài Trà hoa 
vàng thu hái tại Quế Phong, Nghệ An/Trần Thúy Ngọc 

Analysis of the status of using linezolid in Hai Phong International 
hospital from January 2021 to December 2021/Nguyen Van Hai 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng gan, thận ở bệnh 
nhân viêm gan B mạn tính sử dụng liệu pháp tương tự nucleotide tại 
Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng năm 2021/Đặng Thu Trang 

Develop an optimal extraction model for producing flavonoid-rich 
extract from Cleistocalyx Operculatus buds by the Response 
Surface Methodology (RSM)/Le The Vu 

Thực trạng sử dụng thuốc Molnupiravir 200mg cho 
bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ có kiểm soát tại Hải Phòng/Vũ 
Thị Thùy Linh 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây Vọng 
đắng thu hái tại Thái Bình/Bùi Khánh Huyền 

Nghiên cứu thành phần hóa học của Nụ Vối/Trần Thị Ánh Dương 

Thực trạng sử dụng kháng sinh tại bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên 
Hải Phòng/Nguyễn Duy Phong 

Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực 
hành lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên Hải Phòng năm 
2021/Đồng Thị Thu Hà 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến bất thường nồng độ sắt 
huyết 
thanh ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính sử dụng liệu pháp tương tự 
nucleotide tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 
2021/Trần Xây dựng quy trình xác định hàm lượng triclosan bằng phương pháp 
UV- Vis/Vũ Thị Nhung 

Khảo sát sự phù hợp của chương trình đào tạo tại Trường Đại học Y 
Dược Hải Phòng với nhu cầu thực hành chăm sóc dược/Nguyễn Thị 
Ngọc 

Nghiên cứu thực trạng lo âu - trầm cảm- stress ở sinh viên Y năm 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

thứ 6 trường Đại học Y dược Hải Phòng tham gia chống dịch COVID 
từ 07/2021-03/2022/Nguyễn Băng Chinh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh 
tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 – 2021/Đỗ Thị Thúy 
Hằng Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của phụ nữ bị rong kinh rong 
huyết có hút buồng tử cung tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản 
Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Anh Phương 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
và các yếu tố liên quan tới rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân nhồi máu 
cơ tim cấp tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp/Nguyễn Kỳ Chinh 

CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT 
RESULTS OF BACTERIAL SKIN INFECTIONS AT THE 
DERMATOLOGY DEPARTMENT OF VIET TIEP HOSPITAL FROM 
2020 TO 2022/Nguyen Thi Quynh Giao 

Một số yếu tố liên quan đến mức độ lo âu của bệnh nhân trước phẫu 
thuật phụ khoa có chuẩn bị tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng/Bùi 
Thị Thu Trang 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ 
ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ DƯỚI 3 
THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2021 - 
2022/Phan Văn Học 

Study on clinical, paraclinical characteristics and treatment 
outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease at 
Hai Phong Lung Hospital in 2021/Doan Van Khai 

ASSESSMENT OF PALLIATIVE CARE NEEDS 
AMONG PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS  
IN THUY NGUYEN GENERAL HOSPITAL, HAI PHON/Pham Doan 
Tuan Anh 

Nhận xét kết quả điều trị của nhĩ châm kết hợp điện châm trên bệnh 
nhân đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống/Lê Thu Phương 

Nhận xét kết quả điều trị đau vùng cổ gáy bằng điện châm, xoa bóp 
bấm huyệt kết hợp với bài thuốc Quyên tý gia cát căn thang tại bệnh 
viện Y học cổ truyền năm 2022/Hoàng Tâm Như 

Đánh giá hiệu quả bài thuốc Ngâm trĩ trên bệnh nhân sau mổ cắt trĩ 
tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

năm 2022”/Bùi Đức Tùng 

Khảo sát các thể lâm sàng bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện 
Đại học y Hải Phòng năm 2021-2022/Đào Thị Thư 

Đánh giá hiệu quả điều trị điện châm kết hợp bài tập Williams trên 
bệnh nhân đau lưng do thoái hóa cột sống thắt lưng/Vũ Thị Thanh 
Huyền 

KHẢO SÁT THỂ LÂM SÀNG BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 
2  ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN  
Y HỌC CỔ TRUYỀN HẢI PHÒNG  
/Nguyễn Thị Hồng Hà 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ 
ĐIỀU TRỊ TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN 
 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC TẠI KHOA NHI,  
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 
/Nguyễn Diễm Hương 

Clinical, paraclinical and treatment results of airway foreign bodies 
in children by bronchoscopy at Hai Phong Children’s Hospital from 
2019 to 2022/Đoan Hai Binh 

Nghiên cứu kết quả điều trị gãy kín xương mỏm khuỷu ở người lớn 
bằng phương pháp néo ép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp/Nguyễn 
Thị Quỳnh Giang 

Dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và sự biến đổi hình thái - chức 
năng tim ở bệnh nhi β-Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
năm 2021/Triệu Ngọc Thảo 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh màng 
trong ở trẻ đẻ non tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng năm 2020-2021/Trần Minh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn 
tiết niệu ở trẻ em tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2021- 
2022/Hoàng Việt Hưng 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi 
niệu quản bằng nội soi ngược dòng tán sỏi tại bệnh viện Đại học Y 
Hải Phòng/Bùi Thị Mỹ Hạnh 

Nghiên cứu tác dụng của viên nang "Hạ mỡ NK" trên bệnh nhân rối 
loạn lipid máu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Trần 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Văn Tuấn 

 Đánh giá kết quả điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ 
bằng 
phương pháp Đổng Thị kỳ huyệt, điện châm kết hợp bài thuốc 
Quyên tý thang tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Trần 
Thị Minh Thư Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp bài tập với 
gậy trong điều trị viêm quanh khớp vai/Nguyễn Khánh Thế Anh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn đông 
máu ở trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng năm 2020-2021/Hồ Công Đồng 

Clinical epidemiology characteristics and complications of hand foot 
mouth disease at Haiphong children's hospital/Le Thi Khuyen 

COVID-19 LONG: SITUATION ET FACTEURS 
ASSOCIÉS CHEZ LES PATIENTS RÉSIDANT DANS 
UNE COMMUNE À HO CHI MINH VILLE EN 2021/Hoang Thu Hien 

Nghiên cứu những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ở bệnh nhân loạn 
thần do methamphetamine điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải 
Phòng năm 2022/Trần Thị Dung 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT 
QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LỴ DO SHIGELLA Ở TRẺ EM 
TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG/Nguyễn Đức Thuận 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tiểu phế 
quản cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Hà 

Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở trẻ sơ sinh và một số yếu tố liên 
quan tại khoa Sơ Sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng/Nguyễn Đình 
Hiệu 

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh nội soi phế 
quản của trẻ viêm phổi tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng 2021/Đỗ 
Hồng Ngọc 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 
BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN 
TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2021-2022 
 
/Sa Thị Luyện 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh nội soi viêm loét dạ 
dày – tá tràng ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 
2021/Nguyễn Thị Kim Khánh 

Childhood acute poisoning at Haiphong Children's Hospital in 10 
years from 2012 to 2021/Vu Tung Lam 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI 
BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2021 - 2022 
/Nguyễn Thị Phương 

Một số nguyên nhân, yếu tố liên quan và nhận xét kết quả điều trị 
suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021- 
2022/Diêm Thị Hà 

KNOWLEDGE OF OBSTETRICS DANGER SIGNS 
AND ASSOCIATED FACTORS: A STUDY AMONG MOTHERS IN 
HAI PHONG HOSPITAL OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY/Tran Nguyen Dieu Anh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị vàng 
da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con tại bệnh 
viện Trẻ em Hải Phòng từ năm 2017-2022/Nguyễn Thị Kiều Trinh 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ 
ĐIỀU TRỊ CO GIẬT DO SỐT ĐƠN THUẦN  
Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG 
NĂM 2021 – 2022 
/Nguyễn Thị Nhật Hòa 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ bị viêm loét dạ dày, tá 
tràng tại Bệnh viện Quốc tế Green/Đặng Thị Thảo 

CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERISTICS 
AND TREATMENT RESULTS OF ACUTE OTITIS 
MEDIA IN CHILDREN AT HAIPHONG CHILDREN 
HOSPITAL IN 2021/Pham Tien Thanh 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ THỰC TRẠNG 
KHÁNG THUỐC CHỐNG LAO HÀNG 1 Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI 
ĐỒNG NHIỄM HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG NĂM 
2018-2021/Nguyễn Thu Uyên 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm 
khuẩn huyết do Klebsiella pneumoniae điều trị tại bệnh viện Hữu 
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nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2020 - 2021/Nguyễn Thùy Trang 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thiếu máu ở trẻ 
đẻ non tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 - 2021/Nguyễn 
Thu Trang 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm 
khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019 - 
2021/Bế Thị Cúc 

CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT 
OUTCOME OF ACUTE LARYNGITIS IN CHILDREN AT 
RESPIRATORY DEPARTMENT OF HAI PHONG CHILDREN’S 
HOSPITAL 2021-2022/Pham Thi Bich Van 

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm búp ngón tay bằng 
vạt Atasoy tại Bênh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 1/2020 
đến 12/2021/Lê Thế Sơn 

Études des troubles du sommeil chez les patients insuffisants 
cardiaques chroniques à l’hôpital de Viet Tiep de Haiphong de 2021 
à 2022/Pham Viet Quang 

THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ 
EM HẢI PHÒNG 
/Nguyễn Đức Trung 

THE ADVERSE SKIN REACTIONS IN HEALTH CARE WORKERS 
OF HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 
USING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR COVID-19  
IN VIETNAM IN 2021 
/Cao Viet Phuong 

Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan tại phòng 
khám dinh dưỡng Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng năm 2022/Nguyễn 
Thị Nga 

Nhận xét số lượng và hình thái ống tủy răng hàm nhỏ vĩnh viễn trên 
phim Cone beam computed tomography tại Bệnh viện Đại học Y 
Hải 
Phòng năm 2022/Nguyễn Huy Quyền Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật răng khôn hàm dưới ngầm sử 
dụng vạt tam giác đáy ngoài tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
năm 
2022/Đỗ Thị Hương Giang 
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Đặc điểm tổn thương răng hàm lớn thứ hai do biến chứng răng khôn 
mọc lệch, ngầm tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại Học Y Hải 
Phòng năm 2022/Phùng Thị Hà 

NHẬN XÉT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ HẸP CHIỀU 
NGANG XƯƠNG HÀM TRÊN/Phan Ngọc Ánh 

Nghiên cứu giá trị chỉ số FIB-4 và kết quả xét nghiệm Fibroscan 
trong chẩn đoán mức độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan mạn tại 
Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng (9-12/2021)/Đỗ Minh Trang 

Tìm hiểu căn nguyên Streptococci Group B trên phụ nữ mang thai 
giai đoạn tam cá nguyệt III tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 
Phòng năm 2020-2021/Nguyễn Thị Hạnh 

Đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của Kit LilifTM COVID-19 Multi 
Realtime RT-PCR- Intron/Trần Thị Anh Phương 

Application of GeneXpert technique in HCV RNA quantification from 
a dry blood spot (DBS)/Dang Thi Huong 

Nghiên cứu một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh tại Bệnh viện 
phụ sản Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Giang 

Nghiên cứu đặc điểm Bilan lipid máu ở người cao tuổi mắc tiền đái 
tháo đường tại bệnh viện Hữu nghị Việt tiệp Hải Phòng năm 
2021/Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Nghiên cứu giá trị xét nghiệm LH, FSH, Estradiol ở bệnh nhân dậy 
thì sớm đến khám tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021/Phạm 
Thị Thư 

Clinical, subclinical characteristics and treatment results of patent 
ductus arteriosus in preterm infants at HaiPhong children's hospital 
in 2021-2022/Tran Thao Trang 
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 Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2023

Người tạo báo cáo

Nguyễn Thị Như Quỳnh

 


